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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 18/11-22/11/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt 

Nam tăng, Ấn Độ không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 500 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do tỷ giá hối đoái biến động. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 444 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Các thương nhân đang trì hoãn mua gạo của Ấn Độ, chờ giá 

giảm khi nguồn cung tăng trong vài tuần tới. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 520 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động thương mại đang diễn ra trầm 

lắng. [1] 
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❖ Trong tháng 10/2024, xuất 

khẩu gạo Ấn Độ đạt 1,05 tỷ 

USD, cao hơn 85,79% so với 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Thái Lan đã xuất khẩu 8,37 

triệu tấn gạo trong 10 tháng 

năm 2024, tăng 20% so với 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Sri Lanka sẽ nhập khẩu 

70.000 tấn gạo để ứng phó 

với tình trạng thiếu hụt gạo 

tại thị trường trong nước. 

 

❖ Chính phủ lâm thời 

Bangladesh đã cho phép 

nhập khẩu 1,48 triệu tấn gạo 

nhằm kiềm chế giá lương 

thực tăng cao trong nước. 
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Ấn Độ: Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn 

Độ, xuất khẩu gạo trong tháng 10/2024 của nước 

này đạt 1,05 tỷ USD, cao hơn 85,79% so với mức 

565,65 triệu USD cùng kỳ năm trước và cao hơn 

mức 694,35 triệu USD trong tháng 9/2024. Trong 

7 tháng đầu niên vụ 2024/2025 (từ tháng 4/2024 

đến tháng 10/2024), xuất khẩu gạo của Ấn Độ ở 

mức 6,17 tỷ USD tăng 5,27% so với cùng kỳ năm 

trước ở mức 5,86 tỷ USD. [2] 

Thái Lan: Theo Bộ Thương mại Thái Lan, quốc 

gia này đã xuất khẩu 8,37 triệu tấn gạo trong 10 

tháng năm 2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm 

trước. Dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan có thể đạt 

hơn 9 triệu tấn trong năm 2024, trị giá 6,4 tỷ USD. 

[3] 

Pakistan: Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, 

trong 4 tháng đầu niên vụ 2024/2025 (từ tháng 

7/2024 đến tháng 10/2024), xuất khẩu gạo của 

nước này đạt 1,08 tỷ USD, tăng 52,53% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo 

basmati tăng 47% về lượng và 66% về giá trị. 

Xuất khẩu gạo phi-basmati tăng 47,78% về lượng 

và 55,11% về giá trị. [4] 

Sri Lanka: Theo Bộ Thương mại, An ninh lương 

thực và Hợp tác Phát triển Sri Lanka, quốc gia này 

sẽ nhập khẩu 70.000 tấn gạo để ứng phó với tình 

trạng thiếu hụt gạo tại thị trường trong nước. Gạo 

sẽ được nhập khẩu thông qua hai cơ quan nhà 

nước là Sathosa và Tổng công ty Thương mại 

Nhà nước. [5] 

Bangladesh: Chính phủ lâm thời Bangladesh đã 

cho phép 277 công ty tư nhân nhập khẩu 1,48 

triệu tấn gạo nhằm kiềm chế giá lương thực tăng 

cao trong nước. Trong đó, 1,07 triệu tấn là gạo 

đồ, phần còn lại là gạo được phơi khô. Theo Cục 

Khuyến nông Bangladesh, 2 trận lũ lụt diễn ra từ 

16/8 đến 15/10/2024 đã gây thiệt hại khoảng 0,84 

triệu tấn gạo. Mỗi năm, Bangladesh cần khoảng 

37 đến 39 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu lương 

thực trong nước. [6] 

 

 

Indonesia: Chính phủ Indonesia có kế hoạch 

nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ trước cuối 

năm nay để đảm bảo nhu cầu gạo trong nước. Số 

gạo này nằm trong hạn ngạch 3,6 triệu tấn cho 

năm 2024, tăng 1,6 triệu tấn so với mục tiêu trước 

đó. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 18/11-22/11/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 tăng nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.000 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.360 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.875 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Vĩnh Long: Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, diện tích 

lúa gieo trồng cả vụ Thu – Đông của tỉnh Vĩnh Long đạt gần 35.400 ha, 

bằng 118% kế hoạch hay tăng gần 5.400 ha so với kế hoạch. Hiện 

toàn tỉnh đã thu hoạch trên 31.500 ha lúa Thu - Đông (đạt gần 90% 

diện tích gieo trồng), ước sản lượng trên diện tích đã thu hoạch đạt 

trên 181.800 tấn với năng suất bình quân ước đạt 5,76 tấn/ha. [2] 

Tính đến nay, lúa vụ Đông - Xuân 2024/2025 đã xuống giống trên 

11.600 ha, đạt gần 30% kế hoạch (40.000 ha), tăng 5,4 lần hay tăng 

gần 9.500 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trên 9.600 ha trà 

lúa đang ở giai đoạn mạ, trên 850 ha đẻ nhánh, trên 1.100 ha đồng trổ. 

[2] 
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❖ Diện tích lúa gieo trồng cả vụ 

Thu – Đông của tỉnh Vĩnh 

Long đạt gần 35.400 ha, bằng 

118% kế hoạch. 

 

❖ Năm 2024, toàn huyện Tân 

Phú Đông tỉnh Tiền Giang 

xuống giống 108 ha cho mô 

hình lúa - tôm. 

 

❖ Ngày 23/11/2024, Báo Nông 

nghiệp Việt Nam phối hợp 

Trung tâm khuyến nông quốc 

gia và Hiệp hội ngành hàng 

lúa gạo Việt Nam tổ chức diễn 

đàn Giải pháp nhân rộng các 

mô hình thí điểm thành công 

của Đề án phát triển bền 

vững 1 triệu ha lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh 

vùng ĐBSCL đến năm 2030. 
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Tiền Giang: Năm 2024, toàn huyện Tân Phú Đông 

tỉnh Tiền Giang xuống giống 108 ha lúa - tôm. Diện 

tích thu hoạch đến ngày 21/11/2024 đạt trên 60 ha. 

Thời tiết nắng tốt giúp nông dân thu hoạch lúa 

thuận lợi; năng suất thu hoạch bình quân 5 tấn/ha. 

Thương lái đến tận ruộng thu mua lúa tươi với giá 

từ 8.000 - 8.200 VNĐ/kg. [3] 

Dự kiến đến khoảng cuối tháng 11/2024, nông dân 

sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích lúa - tôm. Để phát 

triển sản xuất trong thời gian tới, ngành Nông 

nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo 

nông dân tham gia hợp tác xã để cùng sản xuất, 

mua, bán, không chỉ giảm giá thành sản xuất, mà 

còn tăng lợi nhuận. [3] 

Long An: Sau thời gian cho đất nghỉ ngơi và ngâm 

lũ để lấy phù sa nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất, 

hiện tại nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An đã chủ động bơm rút nước ra để vệ 

sinh đồng ruộng, cày trục đất để xuống giống vụ 

lúa Đông - Xuân 2024/2025 đảm bảo theo khung 

lịch thời vụ đợt 2 mà ngành chuyên môn đã khuyến 

cáo. Cụ thể lịch gieo sạ đợt 2 này kéo dài trong 10 

ngày, từ ngày 15/11 đến ngày 25/11/2024 dương 

lịch. [4] 

Nhằm đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ lúa Đông - 

Xuân năm nay, ngoài việc khuyến cáo nông dân sử 

dụng các loại giống có năng suất, chất lượng cao 

như: OM18, OM5451, OM4900, OM6976, Jasmine 

85, Đài Thơm 8…thì ngành nông nghiệp huyện còn 

vận động nông dân chủ động xuống giống theo lịch 

thời vụ để nạn chế sự gây hại của sâu bệnh, đặc 

biệt là rầy nâu; sản xuất theo quy trình 1 phải 5 

giảm,… [4] 

Theo kế hoạch, vụ Đông - Xuân 2024/2025 diện 

tích sạ toàn huyện là 37 ngàn ha, đến thời điểm 

này nông dân đã xuống giống gần 3.400 ha. Trong 

đó, giai đoạn mạ 155 ha, giai đoạn đẻ nhánh 988 

ha và giai đoạn đòng 2.200 ha, số diện tích còn lại 

nông dân đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng để 

xuống giống theo lịch khuyến cáo. Ngành chuyên 

môn huyện còn khuyến cáo thêm lịch gieo sạ đợt 

03 (từ ngày 13/12 đến ngày 28/12/2024) đối với 

diện tích nằm ở khu vực trũng thấp, không xuống 

giống kịp theo lịch thời vụ đợt 02. [4] 

 

Cần Thơ: Ngày 23/11/2024, Báo Nông nghiệp Việt 

Nam phối hợp Trung tâm khuyến nông quốc gia và 

Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức diễn 

đàn Giải pháp nhân rộng các mô hình thí điểm 

thành công của Đề án phát triển bền vững 1 triệu 

ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với 

tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. [5] 

Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng 

trọt (Bộ NN-PTNN), cho biết hiện có 7 mô hình thí 

điểm đề án 1 triệu ha lúa tại 5 tỉnh, thành vùng 

ĐBSCL là Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Trà Vinh. Các mô hình có sự hỗ trợ về 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiêu thụ lúa 

gạo. [5] 

Với sự vào cuộc của doanh nghiệp, HTX, các mô 

hình đã đạt được những kết quả bước đầu tích 

cực. Lượng giống giảm 30-80 kg/ha, phân bón 

giảm 30-70 kg đạm/ha. Điển hình, vụ Hè - Thu 

2024, việc áp dụng đúng kỹ thuật giúp Cần Thơ 

tăng lợi nhuận ròng 1-6 triệu VNĐ/ha (giống 

OM5451), Sóc Trăng là 13-18 triệu VNĐ/ha (giống 

ST25). [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://baovinhlong.com.vn/tin-moi/202411/tap-

trung-xuong-giong-vu-lua-dong-xuan-94b2cd4/ 

[3]:https://baoapbac.vn/kinh-te/202411/nong-dan-

huyen-tan-phu-dong-thu-hoach-mo-hinh-tom-lua-

1027230/index.htm 

[4]:https://la34.com.vn/lu-rut-nong-dan-tan-hung-

khan-truong-xuong-giong-vu-lua-dong-xuan-2024-

2025-127017.html 

[5]: https://thanhnien.vn/lien-ket-san-xuat-theo-de-

an-1-trieu-ha-lua-chat-luong-cao-chua-chat-che-

18524112308270212.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40333780/asia-

rice-thai-prices-hit-1-month-high-indian-rates-

steady-near-15-month-low 

[2]:https://indianexpress.com/article/india/record-

production-indias-rice-exports-jump-by-nearly-86-

per-cent-in-october-9671478/ 

[3]:https://www.bangkokpost.com/business/general/

2904177/thai-rice-exports-up-20-y-y-in-first-10-

months-of-2024 

[4]: https://www.dawn.com/news/1873382 

[5]:https://economynext.com/sri-lanka-to-import-

70000-tonnes-of-rice-to-address-shortage-minister-

188960/ 

[6]:https://www.thedailystar.net/business/news/277-

firms-allowed-import-1481-lakh-tonnes-rice-

3757741 

[7]:https://english.news.cn/20241120/ff71e55cd8164

47ea6b222cbb9d37e34/c.html 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8600 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 +100 

Hậu Giang 9000 +300 

Tiền Giang 7600 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9800 +200 

Đồng Tháp 8600 0 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


